	UBND HUYỆN NAM SÁCH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

"Bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng thế nào người phục vụ” 
                              





 (Ngữ văn 7, Tập 2)
a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Phương thức biểu đạt chính của văn bản đó là gì?

b) Đoạn văn trên làm rõ đức tính nào của Bác? Ở phương diện nào? 
c) Qua văn bản, em học tập được gì từ con người Bác?
Câu 2 (2,0 điểm)
a) Nêu các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
b) Hãy chuyển đổi những câu chủ động sau thành câu bị động tương ứng:
- Công an xử phạt người vi phạm giao thông.

- Trên mảnh đất ấy, người ta đã xây lên một trung tâm thương mại lớn.
Câu 3 (5,0 điểm)


Chứng minh “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lí truyền thống của nhân dân ta.

------------------ Hết -----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: NGỮ VĂN 7
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm
	Tổng điểm

	1
	a. - Đoạn văn trên trích từ văn bản “Đức tính giản dị của bác Hồ”
    - Tác giả: Phạm Văn Đồng.
    - Phương thức biểu đạt chính là nghị luận chứng minh (HS có thể trả lời là nghị luận)
	0,25

0,25
0,5
	3,0

	
	b. - Đoạn văn làm rõ đức tính giản dị của Bác
    - Ở phương diện: cách ăn (hoặc  bữa ăn, bữa cơm, ăn uống, đời sống...)    
	0,5

0,5
	

	
	c. Liên hệ: Học tập và làm theo lối sống giản dị của Bác: ăn uống, trang phục (hoặc trong Đời sống sinh hoạt), giao tiếp (hoặc lời nói và bài viết),...

(GV căn cứ vào khả năng liên hệ bản thân của HS để cho điểm phù hợp )
	1,0

	

	2
	a. Hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
- Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cụm từ) ấy.
- Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của hoạt động thành bộ phận không bắt buộc trong câu.
b. Chuyển câu chủ động thành câu bị động theo một trong hai cách:
- Người vi phạm giao thông bị công an xử phạt/ Người vi phạm giao thông bị xử phạt.

- Trên mảnh đất ấy, một trung tâm thương mại lớn đã được người ta xây lên./ Trên mảnh đất ấy, một trung tâm thương mại lớn đã được xây lên.
	0,5
0,5

0,5

0,5


	2

	3
	1. Yêu cầu về hình thức: 
- Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận chứng minh.
- Xây dựng được bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; 
- Biết xây dựng luận điểm rõ ràng.

- Diễn đạt lưu loát, mạch lạc, lời văn lôi cuốn thể hiện được quan điểm, thái độ, những tình cảm, cảm xúc chân thành, trong sáng .không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. Trình bày sạch sẽ,  khoa học.
	0,5

	5,0



	
	2. Yêu cầu về nội dung: 

HS có thể viết theo nhiều cách khác nhau song phải đảm bảo các nội dung chính sau:
a. Mở bài: - Giới thiệu về lòng biết ơn của con người.
                   - Khẳng định nhân dân ta luôn sống theo đạo lí ”Uống nước nhớ nguồn”.
b. Thân bài: 

* Giải thích: 
- Nghĩa đen: Khi uống nước phải biết nhớ đến nguồn (nơi tạo ra dòng nước).
- Nghĩa bóng: Người được hưởng thành quả phải nhớ tới người tạo ra thành quả đó. Thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn của thế hệ trước.
=> Câu tục ngữ là một lời nhắc nhở, giáo dục về lòng biết ơn.
* Lí giải vì sao phải như vậy?
- Mọi thành quả không tự nhiên mà có, đều do bàn tay khối óc của con người tạo dựng nên phải biết ơn là lẽ tất nhiên

- Biết ơn là cần thiết để hoàn thiện nhân cách

- Lòng biết ơn sẽ gắn kết con người

- Người có lòng biết ơn sẽ được mọi người yêu mến

- Biết ơn là truyền thống đạo lí của dân tộc

(HS nêu được 2-3 ý cho đủ điểm)

* Chứng minh: Dân tộc Việt Nam luôn sống theo đạo lí đó 
+ Nhân dân ta luôn biết ơn những người có công, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh để bảo vệ tổ quốc và những người mang lại đời sống ấm no cho mình. 

- 10/3 giỗ tổ Hùng Vương
- Khắp đất nước, nơi nào cũng có đền, chùa thờ phụng các bậc tiền bối, các vị anh hùng có công với đất nước.
- 27/7 viếng nghĩa trang liệt sĩ…

- Các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

- Các bảo tàng nhắc nhở mọi người về lịch sử oai hùng của dân tộc.

+ Con cái biết ơn ông bà , cha mẹ. 

- Nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên, thờ cúng tổ tiên, ông bà…để nhớ đến người đã khuất. Phụng dưỡng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ lúc tuổi già…
+ Học trò biết ơn thầy cô giáo. 

- Tục tết thầy dạy dạy mình học

- 20/11 học sinh thể hiện lòng biết ơn thầy cô: lễ phép, chăm ngoan, học giỏi.

* Mở rộng: 

- Biết ơn không có nghĩa là chỉ hưởng thụ mà còn phải biết giữ gìn và phát huy những thành quả do các thế hệ trước tạo dựng nên. 

- Phê phán những kẻ vong ân bội nghĩa. 

* Liên hệ bản thân:  Là học sinh, em có thể làm gì để thực hiện lời khuyên của ông cha.
c. Kết bài: 
- Khẳng định lại đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.
	0,5
0,5

0,5

1,0

0,5
0,5

0,25

0,25

0,5
	

	
	* Tiêu chuẩn cho điểm câu 3:
- Điểm 4- 5: Đảm bảo đủ các yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, lập luận hợp lí có nhiều dẫn chứng phù hợp.. 

- Điểm 3: Đáp ứng được các 2/3 các yêu cầu trên, bố cục rõ ràng, còn mắc một vài lỗi chính tả.
- Điểm 2: Biết viết đúng thể loại, có bố cục ba phần. Đảm bảo 1/2 số ý. Còn mắc một số lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu, bố cục.                                                                                                           

- Điểm 1: Viết đúng kiểu bài, nội dung còn sơ sài còn mắc nhiều lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt.                                                                                                                                    

- Điểm 0: Không làm bài hoặc sai lạc hoàn toàn với yêu cầu của đề bài.                                              
	
	

	Lưu ý:Trên đây là những gợi ý cơ bản, khi chấm, giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để đánh giá cho phù hợp, trân trọng những bài viết sáng tạo.
	


-----------------------Hết-----------------









ĐỀ CHÍNH THỨC











